
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH MINH

0108329199

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
Làm sạch mặt bằng xây dựng; 
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng 
xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... 
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh 
và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và 
tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí; 
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; 
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; 
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp; 
Loại trừ:
- Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt 
bằng xây dựng.

4312

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI THÀNH MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH MINH TRADING AND 
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH MINH.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974223998
Email: thanhminh10658@gmail.com

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 19/06/2018 đến ngày 19/07/2018



4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm

2220

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư;
Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.
Loại trừ 
Ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán

6619

9. Điều hành tua du lịch 7912

10. Đại lý du lịch 7911

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Khai thác và thu gom than cứng 0510

13. Khai thác và thu gom than non 0520

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
 - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

17. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Khai thác dầu thô 0610

20. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

21. Khai thác quặng sắt 0710

22. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

23. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
 - Khai thác quặng bôxít
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được 
phân vào đâu

0722

24. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

26. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

27. Khai thác và thu gom than bùn 0892

28. Khai thác muối 0893

29. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự 
nhiên, và các chất phụ gia khác... 
- Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659
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32. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiêt: 
- Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác

4511

33. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác

4513

34. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình thủy lợi

4290

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4752

39. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, bán và ký gửi hàng hóa

4610
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
QUYỀN

TDP Thanh giã, 
Phường Khai 
Quang, Thành 
phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0260790013
60

2 NGUYỄN LỆ 
QUYÊN

thôn Quan Nhân, 
Xã Thanh Văn, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

81.000 810.000.000 9,000

Tổng số 81.000 810.000.000 9,000

0341900017
34

3 ĐỖ THÀNH 
MINH

thôn Quan Nhân, 
Xã Thanh Văn, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

459.000 4.590.000.000 51,000

Tổng số 459.000 4.590.000.000 51,000

0010850074
07

40. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599(Chính)

41. Xây dựng nhà các loại 4100

42. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

43. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

44. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất 

7410

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

5/6Thời gian đăng từ ngày 19/06/2018 đến ngày 19/07/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085007407
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THÀNH MINH Nam

10/06/1985 Kinh Việt Nam

09/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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